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Câu 1 ( 2,0điểm): Thực hiện phép tính:
      a) 16 + {400 : [200 – (62 + 48.3)]}

      b) 
[image: image1.wmf]222

85.59.254.1316.87

-++


      c) 
[image: image2.wmf]2014/9

999999...999...9

cs

++++

123


      d)  
[image: image3.wmf](

)

(

)

23410242

1222...2.3.212

+++++-


Câu 2 (2,0 điểm): Tìm x( N, biết:
a) 4.(x - 3) – 24 = 0
b) x : 2 – 5 = 52015 : 52014
c) 3x-3 + 22 = 743 : 741
d) (3x – 2)3 = 64

Câu 3 ( 2,5điểm):
a) Tìm các chữ số a, b sao cho 
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 chia hết cho 2, 5 và 9.

b) Tìm số tự nhiên k để 13k + 13 là số nguyên tố.

c) Cho A = 2 + 22 + 23 + ... + 223 + 224. Chứng tỏ rằng A
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6 và A
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Câu 4 (2,5điểm):
Trên đường thẳng xy lấy điểm O. Trên tia Ox lấy điểm M sao cho OM = 5cm. Trên tia Oy lấy điểm N sao cho ON = 2cm .
a) Tính MN.

b) Lấy P là một điểm thuộc tia Ox sao cho OP = 3cm. So sánh ON và PM.
Câu 5 (1,0 điểm):
Một số tự nhiên chia cho 7 dư 5, chia cho 13 thì dư 4. Nếu đem số đó chia cho 91 thì dư bao nhiêu ?
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	Câu
	Ý
	Nội dung
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	1
	a
	   = 16 + {400:[200 – (36 + 144)]}   

   = 16 + {400 : [200 – 180]}         





   = 16 + {400 : 20}                        

   = 16 + 20    = 36              
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	 Nhận xét: 
[image: image9.wmf]32.24 – 122 = 9.16 – 144 = 144 – 144 = 0.
Vậy:  
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	a
	4.(x-3) – 24 = 0
4.(x – 3) = 24

x – 3 = 24 : 4

x -3 = 6

x = 9

	0,5đ

	
	b
	x: 2 – 5 = 52015 : 52014
x : 2 -5 = 5

x : 2 = 5 + 5

x : 2 = 10

x = 20
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	d
	(3x – 2)3 = 64
(3x – 2)3 = 43
3x – 2 = 4

3x = 4 + 2

3x = 6

   x = 2
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	a
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 chia hết cho 2 và 5 nên b = 0.

 Suy ra số đã cho có dạng 
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 EMBED Equation.3  [image: image16.wmf]M
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Vậy số cần tìm là 2250.
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	Ta thấy 
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Nếu 
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là số nguyên tố
Nếu 
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Vậy để 
[image: image21.wmf]13.13

k

+

 là số nguyên tố thì k = 0
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	c
	* Có A = 2+ 22 + 23 +...+223 + 224
     A = (2+ 22 )+ (23 +24) +...+(223 + 224)

     A = (2+ 22) + 22(2+ 22) + ... + 222(2 + 22)

Ta có: (2+ 22) = 6
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6 nên tất các các nhóm trên đều chia hết cho 6 
Vậy A
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 6.

  * Có A = 2+ 22 + 23 +...+223 + 224
          A = (2+ 22 +23)+ (24 +25+ 26) +...+(222 +223 + 224)

           A = 2(1+2+22) + 24 (1+2+22)+...+ 222(1+2+22)
Ta có: (1+2+22) = 7
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7 nên tất các các nhóm trên đều chia hết cho 7. 
Vậy A
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 7.

                        Do đó  A
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 6 và A
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	a
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 Oy, M 
[image: image30.wmf]Î

 Ox mà Ox và Oy là hai tia đối nhau nên O nằm giữa M và N. Ta có: OM + ON = MN
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2 + 5 = MN
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  MN = 7 cm.

Vậy MN = 7 cm.
	0,5đ
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	b
	Trên tia Ox có OP = 3cm, OM = 5cm nên OP < OM ( 3cm < 6cm).

Suy ra điểm P nằm giữa hai điểm O và M.

Ta có : OP + PM = OM 
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3 + PM = 5 
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 PM = 2cm.

Vì ON = 2cm, PM = 2cm nên ON = PM.
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	5
	
	Goi số đó là a.
Ta có a = 7m + 5
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a + 9 = 7m + 14 = 7.(m + 2) 
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a +9 
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Lại có: a = 13n + 4
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 a + 9 = 13n + 13 = 13.(n + 1) 
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 a + 9 
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Vì (7,13) = 1 nên  a+ 9 
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 7.13 hay  a + 9 
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 91.

Do đó a = 91k – 9 = 91k – 91 + 82 = 91.(k – 1) + 82.

Vậy a chia cho 91 dư 82
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	TỔNG
	10,00


* Chú ý: Học sinh có thể làm cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.
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